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BẢNG GIÁ DỊCH
VỤ
PRICE LIST

Số PC-bang-gia-sua-tu-xa-20261115 ·
15/11/2026

Xem lại/tải Phiếu Thanh Toán sau khi thanh toán —

quét mã cuối trang.

BẢNG TÓM TẮT DỊCH VỤ / SUMMARY OF SERVICES

STT
NO.

DỊCH VỤ ĐÃ CHỌN
SELECTED SERVICES

SỐ
LƯỢNG

QTY

ĐƠN VỊ
UNIT

ĐƠN GIÁ
UNIT PRICE

THÀNH TIỀN
AMOUNT

1 Sửa lỗi Windows từ xa 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

2 Diệt virus, malware từ xa 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

3 Cấu hình email Outlook/Microsoft 365 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

4 Xử lý máy chạy chậm từ xa 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

5 Cài đặt phần mềm từ xa 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

6 Sửa lỗi kết nối mạng/WiFi từ xa 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

7 Hướng dẫn sử dụng phần mềm văn phòng 1 Buổi 50.000 đ 50.000 đ

8 Sửa lỗi máy in không kết nối từ xa 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

9 Backup dữ liệu từ xa qua UltraViewer 1 Máy 150.000 đ 150.000 đ

10 Gỡ bỏ phần mềm quảng cáo, toolbar rác 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

11 Cấu hình VPN kết nối công ty từ xa 1 Máy 100.000 đ 100.000 đ

12 Sửa lỗi Office (Word/Excel không mở được) 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

13 Kích hoạt bản quyền Windows/Office 1 Máy 100.000 đ 100.000 đ

14 Tư vấn, chẩn đoán sự cố máy tính từ xa 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

15 Sao lưu và đồng bộ dữ liệu lên Cloud 1 Máy 100.000 đ 100.000 đ

16 Sửa phần mềm laptop 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ

17 Sửa phần mềm máy tính lỗi Outlook 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

18 Kiểm tra chuẩn đoán sự cố máy tính 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

19 Sửa phần mềm HTKK 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

20 Cài đặt sửa lỗi Office 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

21 Cài đặt sửa Photoshop 1 Máy 70.000 đ 70.000 đ
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22 Cài Office mã nguồn mở 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

23 Phí dịch vụ sửa lỗi ổ C đầy 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ

24 Sửa lỗi mạng máy tính kết nối điện thoại 1 Máy 80.000 đ 80.000 đ

25 Thêm dung lượng ổ đĩa C , kiểm tra cấu
hình máy 1 Máy 80.000 đ 80.000 đ

26 Sửa lỗi chơi Game Lag giật 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

27 Kiểm tra lỗi Game 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ

28 Chuẩn đoán lỗi máy tính 1 Máy 70.000 đ 70.000 đ

29 Sửa lỗi màn hình phóng to 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

30 Đưa dữ liệu tử ổ D ra Desktop 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ

31 Nâng cấp Win 7 lên Win 10 1 Máy 190.000 đ 190.000 đ

32 Màn hình tự động hiện tài liệu ở máy khác
sang 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ

33 Sửa lỗi ẩn thanh công cụ Office 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ

34 Sửa lỗi Photoshop 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

35 Sửa lỗi ổ C đầy, chuyển lưu dữ liệu zalo
sang ổ D 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ

36 Sửa lỗi loa gạch chéo đỏ 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ

37 Kiểm tra lỗi Game 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

38 Kiểm tra chuẩn đoán hoặc Sửa lỗi Card
VGA không nhận Driver 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ

39 Sửa lỗi phân quyền ổ đĩa , dọn rác , bảo trì
phần mềm 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

40 Gỡ Office bản khác để bản Excel 2007 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

41 Máy tính không vào được Win chỉ hiện
Bios 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ

42 Sửa lỗi không tìm thấy ảnh được lưu ở đâu
(ScreenShoot) 1 Lần 70.000 đ 70.000 đ

43 Phục hồi 2 thư mục ngoài Desktop 1 lần 100.000 đ 100.000 đ

44 Kiểm tra Office không lưu File được 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ

45 Kiểm tra lỗi Card VGA màn hình - Sửa luôn
nếu được 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

46 Kiểm tra tình trạng bản quyền Windown 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ
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47 Kiểm tra hoặc sửa thông báo lỗi 102 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ

48 Cài Game Liên Minh Huyền Thoại Online 1 Lần 50.000 đ 50.000 đ

49 Lấy lại quyền Admin - Quyền quản trị 1 Máy 50.000 đ 50.000 đ

50 Sửa lỗi Office Macbook 1 Lần 70.000 đ 70.000 đ

51 Cài đặt Windows từ xa 1 Máy 190.000 đ 190.000 đ

52 Sửa lỗi Office + Sửa lỗi diệt Virus 1 Lần 70.000 đ 70.000 đ

53 Diệt Virus 01 máy tính + Diệt Virus 01
USB 1 Lần 70.000 đ 70.000 đ

Tạm tính / Subtotal 3.410.000 đ

Thuế VAT (8%) / VAT 272.800 đ

Tổng cộng (đã gồm VAT) / Total (incl. VAT) 3.682.800 đ

CAM KẾT DỊCH VỤ / OUR COMMITMENT

Có bảo hành Hỗ trợ từ xa Xuất hóa đơn VAT 8% Giá minh bạch Kỹ thuật viên chuyên nghiệp Hỗ trợ 24/7 nhanh chóng

Số phiếu / Ref No.: PC-bang-gia-sua-tu-xa-20261115

Quét mã xem bảng giá đầy đủ
Scan for full price list

i Báo giá có giá trị tham khảo trong 15 ngày kể từ ngày lập. Giá thực tế có thể thay đổi tùy tình trạng máy — chỉ tính phí phát sinh khi
khách hàng xác nhận trước.
This quotation is valid for reference within 15 days from the issue date. Actual price may vary depending on device condition —

additional charges only apply with prior customer confirmation.
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